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* Đọc thầm bài văn sau, khoanh tròn vào đáp án đúng hoặc làm theo yêu các bài tập: 
	GIÁ TRỊ CỦA TÌNH BẠN

Ben là thần đồng âm nhạc. Từ bé, cậu đã được mẹ mình - một nhạc công chuyên nghiệp dạy chơi pi-a-nô. Cậu chơi đàn với một niềm say mê và tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc. Cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng và trở thành thần tượng của nhiều người.

Khi sự nghiệp của Ben đang lên như diều thì một biến cố lớn xảy ra: mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của người thân duy nhất ấy khiến Ben rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Cậu chìm trong đau khổ, đến mức đôi tai không thể cảm nhận được âm thanh tiếng đàn. Cậu dần dần rời bỏ âm nhạc trong sự bế tắc.
La-la là một cô bé vô cùng ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Ben. Cô vẫn dõi theo cuộc sống của thần tượng mình và vô cùng buồn bã khi Ben không thể chơi đàn. Cô quyết tâm vực dậy cuộc sống của Ben, đưa cậu trở lại với âm nhạc. Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben, cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn. Cô cùng Ben nghe những bản nhạc để đưa cậu trở về với âm thanh, cũng chính cô là động lực để Ben đăng kí tham gia cuộc thi pi-a-nô dành cho lứa tuổi 15. Cô hứa với Ben rằng, mình sẽ là một khán giả cổ vũ hết mình cho Ben khi cậu thi.
Vào ngày thi, Ben bước lên sân khấu với một niềm tin mãnh liệt rằng đâu đó trong hàng ngàn khán giả dưới kia, có một đôi mắt tin yêu đang dõi theo mình, có một đôi tai đang chờ đợi bản nhạc của mình. Và cậu đã say mê chơi nhạc… bản nhạc tuyệt đẹp cho tình bạn.
(Sưu tầm)


1. Điều gì đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp âm nhạc của Ben?
	A. Bố của Ben mất
	C. Ben gặp bạo bệnh

	B. Mẹ của Ben mất
	D. Gia đình Ben phá sản


2. Sau biến cố, Ben trở nên như thế nào? 

A. Chìm trong đau khổ, dần rời bỏ âm nhạc

B. Sống trong tuyệt vọng, tìm đến hội họa

C. Cắt đứt hết mọi quan hệ bạn bè

D. Bị tổn thương ở tai nhưng vẫn hăng say chơi đàn

3. Để Ben trở lại với âm nhạc, La-la đã làm gì?
A. Luôn kề vai sát cánh, động viên Ben

B. Kêu gọi mọi người giúp đỡ Ben

C. Thay mẹ chăm sóc Ben

D. Đăng kí cuộc thi pi-a-nô cho Ben

4. Em hiểu: " thần đồng" có nghĩa là gì?
A. Được nhiều người trân trọng, ngưỡng mộ

B. Thông minh khác thường, có năng khiếu đặc biệt

C. Có nhiều thành tích trong lĩnh vực nào đó
D. Được sinh ra trong gia đình có nhiều người tài giỏi

5. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….6. Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm.
a. ………… mẹ Ben qua đời …………. Ben rơi vào đáy sâu tuyệt vọng.

b. ………… có La-la luôn giúp đỡ ……….... Ben mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn.

7. Từ nào có thể thay thế cho từ "nhọc nhằn" trong câu "Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben, cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn."?
	A. vất vả
	C. nhàn nhã

	B. đặc biệt
	D. sôi động


8. Gạch chân và ghi chú thích CN ( chủ ngữ), VN ( vị ngữ) dưới chủ ngữ và vị ngữ trong câu văn dưới đây:


Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben, cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn. 
9. Hai câu sau: “La - la là một cô bé vô cùng ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Ben. Cô đã dõi theo cuộc sống của thần tượng mình và vô cùng buồn bã khi Ben không thể chơi đàn.” liên kết với nhau bằng cách nào?


A. Liên kết bằng cách lặp từ ngữ


B. Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ


C. Liên kết bằng từ ngữ nối


D. Liên kết bằng cách lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ

10. Em hãy đặt 1 câu ghép có vế câu được nối với nhau bằng cặp từ hô ứng để nói về cậu bé Ben trong bài.  
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* Đọc thầm bài văn sau, khoanh tròn vào đáp án đúng hoặc làm theo yêu các bài tập: 
	GIÁ TRỊ CỦA TÌNH BẠN

Ben là thần đồng âm nhạc. Từ bé, cậu đã được mẹ mình - một nhạc công chuyên nghiệp dạy chơi pi-a-nô. Cậu chơi đàn với một niềm say mê và tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc. Cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng và trở thành thần tượng của nhiều người.

Khi sự nghiệp của Ben đang lên như diều thì một biến cố lớn xảy ra: mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của người thân duy nhất ấy khiến Ben rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Cậu chìm trong đau khổ, đến mức đôi tai không thể cảm nhận được âm thanh tiếng đàn. Cậu dần dần rời bỏ âm nhạc trong sự bế tắc.
La-la là một cô bé vô cùng ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Ben. Cô vẫn dõi theo cuộc sống của thần tượng mình và vô cùng buồn bã khi Ben không thể chơi đàn. Cô quyết tâm vực dậy cuộc sống của Ben, đưa cậu trở lại với âm nhạc. Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben, cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn. Cô cùng Ben nghe những bản nhạc để đưa cậu trở về với âm thanh, cũng chính cô là động lực để Ben đăng kí tham gia cuộc thi pi-a-nô dành cho lứa tuổi 15. Cô hứa với Ben rằng, mình sẽ là một khán giả cổ vũ hết mình cho Ben khi cậu thi.
Vào ngày thi, Ben bước lên sân khấu với một niềm tin mãnh liệt rằng đâu đó trong hàng ngàn khán giả dưới kia, có một đôi mắt tin yêu đang dõi theo mình, có một đôi tai đang chờ đợi bản nhạc của mình. Và cậu đã say mê chơi nhạc… bản nhạc tuyệt đẹp cho tình bạn.
(Sưu tầm)


1. Điều gì đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp âm nhạc của Ben?
	A. Mẹ của Ben mất 
	C. Ben gặp bạo bệnh

	B. Bố của Ben mất
	D. Gia đình Ben phá sản


2. Sau biến cố, Ben trở nên như thế nào? 

A. Cắt đứt hết mọi quan hệ bạn bè

B. Sống trong tuyệt vọng, tìm đến hội họa

C. Chìm trong đau khổ, dần rời bỏ âm nhạc

D. Bị tổn thương ở tai nhưng vẫn hăng say chơi đàn

3. Để Ben trở lại với âm nhạc, La-la đã làm gì?
A. Đăng kí cuộc thi pi-a-nô cho Ben

B. Kêu gọi mọi người giúp đỡ Ben

C. Thay mẹ chăm sóc Ben

D. Luôn kề vai sát cánh, động viên Ben  

4. Em hiểu: " thần đồng" có nghĩa là gì?
A. Được nhiều người trân trọng, ngưỡng mộ

B. Thông minh khác thường, có năng khiếu đặc biệt

C. Có nhiều thành tích trong lĩnh vực nào đó
D. Được sinh ra trong gia đình có nhiều người tài giỏi

5. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…

6. Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm.
a. ………… có La-la luôn giúp đỡ ……….... Ben mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn.

b. ………… mẹ Ben qua đời …………. Ben rơi vào đáy sâu tuyệt vọng.

7. Từ nào có thể thay thế cho từ "nhọc nhằn" trong câu "Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben, cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn."?
	A. nhàn nhã
	C. vất vả    

	B. đặc biệt
	D. sôi động


8. Gạch chân và ghi chú thích CN ( chủ ngữ), VN ( vị ngữ) dưới chủ ngữ và vị ngữ trong câu văn dưới đây:

      Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben, cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn. 
9. Hai câu sau: “La - la là một cô bé vô cùng ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Ben. Cô đã dõi theo cuộc sống của thần tượng mình và vô cùng buồn bã khi Ben không thể chơi đàn.” liên kết với nhau bằng cách nào?


A. Liên kết bằng cách lặp từ ngữ


B. Liên kết bằng cách lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ


C. Liên kết bằng từ ngữ nối


D. Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ

10. Em hãy đặt 1 câu ghép có vế câu được nối với nhau bằng cặp từ hô ứng để nói về cậu bé Ben trong bài.  

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
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(Kiểm tra viết)

(Thời gian làm bài: 50 phút)


B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

I. Chính tả: Nghe - viết (2 điểm)

	Những dòng sông không ngủ

               Dẫu biết rằng bạn và tôi chưa đi hết được mọi miền của Tổ quốc mình nhưng có thể biết rằng, đất nước mình là đất nước của những dòng sông,… Chưa ở đâu lại có nhiều dòng sông - mà mỗi dòng sông đều có một vẻ đẹp riêng, một huyền thoại riêng, thậm chí gắn liền với những chiến công lừng lẫy, với vận mệnh của đất nước, với từng thời khắc thăng trầm, vui buồn của dân tộc như dải đất cong cong hình chữ S thân yêu này. Ôi! Đất nước của mình – đất nước của những dòng sông không bao giờ ngủ. 

                                                                          Theo Lương Đình Khoa


II. Tập làm văn (8 điểm) 

Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau :
Đề 1: Tả một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. 

Đề 2: Tả một cây mà em yêu thích.

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM

 TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

 MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Năm học 2023 – 2024

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm

I. Đọc thành tiếng 1 trong 4 đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 3 điểm
	Đoạn 1:                                            RỪNG XUÂN

Trời xuân chỉ hơi lạnh một chút vừa đủ để giữ một vệt sương mỏng như chiếc khăn voan vắt hờ hững trên sườn đồi. Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh, màu xanh với nhiều sắc độ đậm nhạt, dày mỏng khác nhau. Những mầm cây bụ bẫm còn đang ở màu nâu nhạt chưa đủ chất diệp lục để chuyển sang màu xanh. Những lá cời non mới thoáng một chút xanh vừa ra khỏi màu nâu vàng. Những lá sưa mỏng tang và xanh rờn như một thứ lụa xanh màu ngọc thạch với những chùm hoa li ti và trắng như những hạt mưa bay. Những chiếc lá ngõa to như cái quạt lọc ánh sáng xanh mờ mờ. Tất cả những sắc xanh non tơ ấy in trên nền xanh sẫm đậm đặc của những tán lá già, của những cây quéo, cây vải, cây dâu da, cây đa,….

Câu hỏi:

1. Lá cây nào được so sánh với  “thứ lụa xanh màu ngọc thạch”? Câu văn nào cho em biết điều đó?

2. Tại sao tác giả lại nói “Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh”?


	Đoạn 2:                                 PHONG CẢNH HÒN ĐẤT

Hòn Đất nổi lên trên triền Hòn Me và Hòn Sóc, gối đầu lên xóm, về tháng này trông xanh tốt quá. Bây giờ vừa sang tháng chạp ta, người Hòn Đất đã nghe gió Tết hây hẩy lùa trong nắng. Cây cối trên Hòn và các xóm nằm liền Hòn vụt rạo rực, tràn trề nhựa sống. Vùng Hòn với những vòm lá của đủ các loại cây trái: mít, dừa, cau, mãng cầu, lê-ki-ma, măng cụt sum sê, nhẫy nhượt. Những ngôi nhà trong xóm, mái lá và ngói đỏ chen nhau, coi đông đúc như một thị trấn. 

Câu hỏi:

Từ ngữ nào miêu tả vẻ xanh tốt của vùng Hòn Đất?


	Đoạn 3:                                        CHIỀU VEN SÔNG


Nhà tôi ở ven sông, tuổi thơ của tôi gắn liền với cái bến nước của làng. Quên sao được những buổi chiều thuyền về đậu kín bến, tiếng người lao xao trong tiếng hạ buồm cót két và mùi tanh nồng của những tấm lưới giăng dọc bờ cát. Ở đó tôi có những đứa bạn nướng cá giỏi như người lớn. Chúng vơ cỏ khô đốt lên và đặt xâu cá nẹp chạm vào ngọn lửa. Trong những phút yên tĩnh của buổi chiều làng, tôi nhận thấy mùi cá nướng hanh hao là một thứ phong vị.

Câu hỏi:

   Những kỉ niệm nào ở bến nước làng quê gắn liền với tuổi thơ của tác giả?



	Đoạn 4:                            MÙA THU TRONG TRẺO

       Mùa thu, bầu trời tự nhiên cao bổng lên và trong xanh. Một màu xanh trứng sáo ngọt ngào, êm dịu. Vắng hẳn những đám mây đen thường ùn ùn kéo lên từ phía chân trời, những trận mưa ào ạt như trút nước cũng thưa đi. Con sông chảy qua đầu làng Thanh thôi sủi bọt đục ngầu. Giờ nó lắng lại, chỉ lăn tăn gợn sóng. Cũng có lúc dòng sông như một tấm gương tráng thủy ngân xanh, soi rõ trời cao và những cánh cò trắng muốt vỗ thong thả qua sông một cách bình thản.

Câu hỏi: 

1. Bầu trời mùa thu đẹp như thế nào?
2. Con sông mùa thu có đặc điểm gì?


	Đoạn 5:                                                  MẸ TÔI


Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời. Tôi yêu mẹ vô cùng. Mẹ khổ một đời  cũng để lo cho tôi. Dù ở đâu, dù xa mẹ nhưng trái tim tôi vẫn luôn hướng về mẹ.


Tôi nhớ bóng hình lam lũ, vất vả của mẹ. Mẹ chắt chiu từng đồng tiền để nuôi tôi, những đồng tiền ấy thấm đầy những giọt nước mắt, mồ hôi của mẹ. Những khi tôi ốm mẹ ân cần chăm sóc. Có miếng ngon mẹ cũng để dành cho tôi. Những đêm đông lạnh giá, tôi bắt gặp hình ảnh mẹ ngồi đan áo cho tôi mặc.


Trong cuộc sống đôi khi vấp ngã, nghe lời khuyên của mẹ lòng tôi ấm áp lạ thường. 

Câu hỏi:

1. Những cử chỉ yêu thương của mẹ đối với con được thể hiện qua những việc làm nào?
2. Câu văn nào thể hiện tình cảm của tác giả đối với mẹ?
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A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Kiểm tra đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: (3 điểm)                                        

- Đọc rõ ràng, vừa đủ nghe; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 110 tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm; đạt 2 trong 3 yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến 1 yêu cầu: 0 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, ở chỗ tách các cụm từ: Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có 5 lỗi trở lên: 0 điểm

- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: 0 điểm.

1. Đoạn 1: 


1. Lá cây được so sánh với “thứ lụa xanh màu ngọc thạch”: lá sưa. 


Câu văn: Những lá sưa mỏng tang và xanh rờn như một thứ lụa xanh màu ngọc thạch với những chùm hoa li ti và trắng như những hạt mưa bay

2. Tác giả lại nói“ Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh”: vì rừng có nhiều màu xanh của cây lá cùng khoe sắc với độ đậm nhạt, dày mỏng khác nhau.

2. Đoạn 2: 


Từ ngữ miêu tả vẻ xanh tốt của vùng Hòn Đất: tràn trề nhựa sống, sum sê, nhẫy nhượt

3. Đoạn 3: 


Những kỉ niệm ở bến nước làng quê gắn liền với tuổi thơ của tác giả: những buổi chiều thuyền về đậu kín bến, tiếng người lao xao trong tiếng hạ buồm cót két và mùi tanh nồng của những tấm lưới giăng dọc bờ cát.

4. Đoạn 4: 


1. Vẻ đẹp của bầu trời mùa thu: cao bổng lên và trong xanh; một màu xanh trứng sáo ngọt ngào, êm dịu.

2. Con sông mùa thu có đặc điểm: lắng lại, chỉ lăn tăn gợn sóng, có lúc như một tấm gương tráng thủy ngân xanh, soi rõ trời cao và những cánh cò trắng muốt.
5. Đoạn 5: 

1. Những cử chỉ yêu thương của mẹ đối với con được thể hiện qua những việc làm nào?

 Mẹ chắt chiu từng đồng tiền, bát gạo để nuôi con, đan áo cho con mặc, ân cần chăm sóc khi bị ốm, để cho con miếng ngon, kéo chăn đắp khi con ngủ.

2. Câu văn nào thể hiện tình cảm của tác giả đối với mẹ?


Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời. Tôi yêu mẹ vô cùng.
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	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	B
	A
	0,5

	2
	A
	C
	0,5

	3
	A
	D
	0,5

	4
	B
	B
	0,5

	5
	Gợi ý: - Câu chuyện muốn ca ngợi tình bạn giữa Ben và La - la. Cô bé đã giúp Ben vượt qua nỗi đau của bản thân để tiếp tục hành trình chinh phục âm nhạc của mình. Tình bạn có sức mạnh thật kì diệu.

Hoặc: 

- Câu chuyện muốn ca ngợi tình bạn là một trong những thứ cảm xúc quý giá nhất của con người. Ai cũng cần phải có bạn bè, đặc biệt là những người bạn tốt để có thể cùng nhau học hành, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Học sinh diễn đạt đúng ý vẫn cho điểm tương đương
	1

	6
	Các từ cần điền là:

a, Vì …….. nên

b, Nhờ…….. nên 
	Các từ cần điền là:

a, Nhờ …….. nên

b, Vì……. nên
	1

	7
	A
	C
	0,5

	8
	CN1: cô 

VN1 gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben, 

CN2: cô 

VN2: kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn. 
	1

	9
	D 
	B
	0,5

	10
	Đặt câu đúng yêu cầu, đúng nội dung được điểm tối đa

(Đầu câu không viết hoa: trừ 0,5 điểm, thiếu chấm câu: trừ 0,5 điểm)

VD: 

- Ben càng buồn rầu, sự nghiệp âm nhạc của cậu càng bế tắc.

- La-la động viên, khích lệ Ben bao nhiêu, Ben có hứng thú trở lại với âm nhạc bấy nhiêu.


	1
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B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

I. Chính tả (2 điểm)

- Tốc độ đạt yêu cầu

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ

- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp       

Nếu không đạt 1 trong 3 ý trên thì trừ 0,5 điểm

- Viết đúng chính tả: 1 điểm

+ Sai 1 lỗi không trừ điểm


+ Từ lỗi thứ hai trở đi, cứ mắc thêm 1 lỗi trừ 0, 25 điểm. 
+ Mắc trên 6 lỗi: Cho 0,25 điểm.

+ Mắc lỗi giống nhau thì trừ một lần điểm.

* Lưu ý: Bài viết trình bày bẩn, chữ viết không đúng cỡ chữ, không đúng khoảng cách trừ 0,5 điểm toàn bài.

II. Tập làm văn (8 điểm):

	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	2 điểm
	1 điểm
	0.5 điểm
	0 đ

	1
	Mở bài

( 1điểm)
	
	Giới thiệu về một cây  hoặc đồ vật…

thể hiện sự yêu thích. 
	Giới thiệu về một cây  hoặc đồ vật…
	Không có phần mở bài

	2a
	Thân

bài

(4 điểm)
	Tả bao quát cây hoặc đồ vật

( 1 điểm)
	
	Tả được hình dáng chung, cảm nhận ban đầu về cây định tả

 ( đồ vật định tả).
	Tả được hình dáng chung.
	Không tả bao quát cây cối 

( đồ vật)

	2b
	
	Tả một số bộ phận nổi bật

(2 điểm)
	- Tả chi tiết các bộ phận của cây (đồ vật) theo trình tự hợp lí.

- Các chi tiết miêu tả phải tiêu biểu, thể hiện được nét đặc sắc, nổi bật của cây ( đồ vật).
	- Tả chi tiết các bộ phận của cây (đồ vật) theo trình tự hợp lí.

- Các chi tiết miêu tả còn chung chung, chưa thể hiện được nét đặc sắc, nổi bật của cây (đồ vật).
	Tả chưa theo trình tự; Các chi tiết miêu tả còn chung chung, lộn xộn.
	Không tả các bộ phận của cây

 (đồ vật)

	2c
	
	Ích lợi của cây (hoặc đồ vật)  

(1 điểm)
	
	Nêu được cụ thể  ích lợi của cây (của đồ vật).
	Chỉ nêu chung chung ích lợi của cây (đồ vật).
	Không nêu được ích lợi của cây (đồ vật).

	3
	Kết bài

( 1 điểm)
	
	- Tình cảm của em với cây đó (đồ vật đó).

- Cách chăm sóc, bảo vệ cây (giữ gìn đồ vật).
	Chỉ nêu được 1 trong 2 ý
	Không có phần kết bài

	4
	Chữ viết, chính tả

( 0,5 điểm)
	
	
	- Chữ viết đúng cỡ, rõ ràng

- Có từ 0 -5 lỗi
	Chữ viết không đúng cỡ, không rõ ràng. Hoặc có từ 5 lỗi trở lên.



	5
	Dùng từ, đặt câu

( 0,5 điểm)
	
	
	Có từ 0 – 3 lỗi dùng từ, đặt câu, diễn đạt
	Có trên 3 lỗi dùng từ, đặt câu, diễn đạt.

	6
	Sáng tạo

( 1 điểm)
	
	- Bài văn có ý độc đáo.

- Biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật, câu văn có hình ảnh…, bộc lộ rõ tình cảm tự nhiên.
	Đạt 1 trong 2 yêu cầu đã nêu.


	Không đạt hai yêu cầu đã nêu.
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	TT
	Chủ đề 

Mạch KT, KN
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu 

văn bản
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	Câu số 
	1,2,3
	
	4
	
	
	5
	
	10
	

	
	
	Số điểm
	1.5
	
	0.5
	
	
	1
	
	1
	4

	2
	Kiến thức 

Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	
	
	3
	
	
	
	4

	
	
	Câu số 
	9
	
	
	
	6,7,8
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	2.5
	
	
	
	3

	Tổng
	Số câu
	4
	
	1
	
	3
	1
	
	1
	10

	
	Số điểm
	2
	0.5
	3.5
	1
	7


1 điểm








